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QUI ðỊNH 

TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI GỖ TAVICO 
 

 

STT CẤP LOẠI RỘNG DÀI TIÊU CHUẨN 

1 
SELECT 

TUYỂN CHỌN 

A0 100up 2000up ðÁNH GIÁ KHUYẾT TẬT 

1. Gỗ không bị mối mọt. 

2. Có thể nứt dọc nhưng không quá 10% chiều 
dài. 

3. Có thể bị cong vênh nhưng không quá 
01cm/1m dài. 

ðÁNH GIÁ TỶ LỆ % GỖ TỐT 

Lớn hơn 83.5% 

A1 100up 1500 ->1950 

A2 100up 800 ->1450 

A3 100up 300 -> 750 

2 
1 COMMOM 

THÔNG DỤNG 

B0 100up 2000up ðÁNH GIÁ KHUYẾT TẬT 

1. Gỗ có thể bị mối mọt phần dác. 

2. Có thể nứt dọc nhưng không quá 20% chiều 
dài. 

3. Có thể bị cong vênh nhưng không quá 
02cm/1m dài. 

ðÁNH GIÁ TỶ LỆ % GỖ TỐT 

Lớn hơn 66.5% --> 83.5% 

B1 100up 1500 ->1950 

B2 100up 800 ->1450 

B3 100up 300 -> 750 

3 

2 COMMOM 

THÔNG DỤNG 

SỐ 2 

C0 100up 2000up ðÁNH GIÁ KHUYẾT TẬT 

1. Gỗ có thể bị mối mọt, nứt dọc, cong vênh, 
mắc chết nhiều. 

 

ðÁNH GIÁ TỶ LỆ % GỖ TỐT 

Lớn hơn 50% --> 66.5% 

 

C1 100up 1500 ->1950 

C2 100up 800 ->1450 

C3 100up 300 -> 750 

 



Hình tiêu chuẩn phân loại gỗ Tavico 

 


